
 サンプル：ベトナム語  

 

 

 

 

 

 

◎ Có quy tắc khi đổ rác. Vui lòng tuân theo các quy tắc 

 

◎ Nếu bạn tuân theo các quy tắc, thị trấn sẽ sạch sẽ và mọi người sẽ hạnh phúc. 

 

 

 

 

 

 

◎ Túi đựng rác tại các cửa hàng tiện lợi và siêu thị 

Bạn có thể mua nó. 

◎ Có ba loại túi rác.(size 20L, size 30L, size 45L) 

 

 

 

 

 

⇑ Bạn cũng có thể thay đổi nó tại một cửa hang 

 có dấu hiệu này. 

 

 

 

 

 

 

◎  "Trạm rác" là nơi rác được đưa ra ngoài 

◎  Có một "trạm rác" cố định, nơi bạn có thể đổ rác. 

◎  "Trạm rác" có một ngày cố định trong tuần khi bạn có thể đổ rác. 

◎ Vui lòng vứt rác tại Trạm rác trước 8:30 sáng. 

◎ Thực hiện theo các quy tắc của "Trạm rác" và sử dụng  

nó một cách sạch sẽ.。 

 

 

[Nhìn vào mặt sau] 

 

 

 

Cách vứt rác ở thành phố Mooka 

(1) Sử dụng "túi rác" do thành phố Moka chỉ định. (Rác Moeru) 

① Đưa "rác" vào "trạm rác". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) Cẩn thận khi vứt rác. 

その 1 
 "Túi rác" là 

Hãy buộc nó thật chặt. 

その 2 
của  

"chất thải thực phẩm"  

Xả nước. 

その 3 
"Rác trong nhà" 

Giảm 

その ４ 
Theo "quy tắc", hãy tách "rác" và vứt nó đi. 

Không vứt "rác" trên đường phố. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Giày, dép、  Hệ thống・Dohud 

    Rác      Sản phẩm nhựa        dép      băng video 

 

 

 

 

 

 

    Da và cao su    Tã dùng một lần   dầu ăn     Bụi bẩn và mùi hôi 

                             Giấy có 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

  Nồi và ấm đun nước  Ô và dây điện   Đèn huỳnh quang 

chảo rán        quang      và bóng đèn   Kính phẳng và gương 

      

    Các mặt hàng lớn (đủ nặng để hai người lớn mang theo) 

 

 

 

 

      

Đồ đạc  Futon và nệm   thảm    xe đạp  Thiết bị gia dụng chính 

 

                             Khi vứt dao, Giấy và 

                            Trong lon thép 

                            「キケン」và viết 

  

Cách phân chia rác 

Rác Moeru 

* Dầu có ngấm vào giấy không? 

Làm cứng bằng chất đông tụ 

 

Rác cồng kềnh 



 

 

  

    

  ・Hàng hóa nguy hiểm … Dầu thải (trừ ăn được), thuốc súng, sơn, chất pha  

loãng, chất độc hại, bình gas Các thiết bị y tế như 

 thuốc trừ sâu, hộp rỗng, kim tiêm (trừ thiết bị y tế 

 gia đình), nhiệt kế thủy ngân 

        
 

  ・khác … đất, đá, cát, bê tông, dăm gỗ, giấy dán tường, vật liệu lợp, 

 bồn tắm, bồn cầu, 

Cản xe, bộ giảm thanh, piano, xe máy, thiết bị nông nghiệp, vinyl 

nông nghiệp 

         

 

 

  

 

  

 ・Rác này có thể được lưu trữ tại một công ty 

         hoặc đại lý thu gom chuyên nghiệp hoặc 

Vui lòng yêu cầu nhà sản xuất thu thập nó. (Có thu phí) 

   

・Thiết bị gia dụng … Điều hòa nhiệt độ, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, PC 

         

 

 

 

 

                                 

 

Rác không thu 

 

Rác được thu gom bởi các chuyên gia, đại lý và nhà sản xuất  

（thiết bị gia dụng) 

Hãy tái chế các thiết bị gia dụng nhỏ đã qua sử dụng 


